
 

 

NHÂN DANH 
                                        

 
                      I P,      G L 

 

-                                            

   m p  n –     t   p   n t    Ông Bùi Viết Minh Quân 

        t  m n  n   n  

1. Ông Kpă Lan 

2. Ông Rcom Miu 

-                   Bà Nguyễn Quản Thu Hằng – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân huy n I P, t nh G L. 

-                                       I P – G L tham gia phiên tòa: Bà 

Hoàng Thị Kim Trâm – Ki m sát vi n  

Ngày 04 tháng 9 năm 2020 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n I P, t nh G L m  

phi n tòa   t    s  th m c ng khai v  án Hôn nhân và gia   nh th   ý s  

16/2020/TLST-HNGĐ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 v  vi c“Y u  ầu k ông  ông n ận 

vợ   ồng, tr n    ấp về nuô   on   ung” theo quyết  ịnh  ưa v  án ra   t    s  

04/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày  07 tháng 8  năm 2020, gi a các  ư ng s :  

- Nguy n   n: bà L  Thị P, sinh năm 1975; 

N i cư trú: Th n B H, xã C R, huy n I P, t nh G L. 

- Bị   n:  ng Đào M nh Q, sinh năm 1964; 

N i cư trú: Th n B H, xã C R, huy n I P, t nh G L. 

          Ụ   : 

 ạ  đơn k ện, bản tự k   , qu  trìn  làm v ệ  và tạ  p   n t    ôm n y nguy n 

đơn bà L    ị P trình bày:  

- V  quan h  h n nhân: Bà L  Thị P và ông Đào M nh Q t  nguy n y u thư ng 

nhau, qua thời gian t m hi u và  ược s   ồng ý của hai b n gia   nh, chúng t i  ã tổ 

chức  ám cưới theo phong t c tập quán và v  chung s ng với nhau như vợ chồng từ 

15/8/1992 t i thôn B H, xã C R, huy n I P, t nh G L, nhưng kh ng  ăng ký kết h n 

theo quy  ịnh pháp  uật  Thời gian  ầu chung s ng h nh phúc, nhưng  ược vài năm 

sau ông Q thường  uy n u ng rượu,  a mắng vợ con và kh ng  o  àm ăn chăm sóc gia 
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  nh  Vợ chồng  ã c  gắng hòa giải bỏ qua cho nhau    cùng chung s ng nhưng mâu 

thuẫn ngày càng trầm trọng   

Nay   t thấy t nh cảm vợ chồng kh ng còn,  ng bà kh ng có  ăng ký kết h n 

nên bà P y u cầu tòa án tuy n b  bà và  ng Q không phải  à vợ chồng  

- V  con: Bà P và  ng Đào M nh Q có 04 con chung  à: Đào Linh V, sinh ngày 

20/01/1997, Đào Thị Bích P, sinh ngày 28/01/1999, Đào Đ nh T, sinh ngày 

06/02/2006 và Đào Đ nh Q, sinh ngày 28/8/2004  V  Đào Linh V và Đào Thị Bích P 

 ã  ủ tuổi trư ng thành và có th  t  m nh  o cho cuộc s ng gia   nh ri ng nên không 

y u cầu Tòa án giải quyết  Bà có nguy n vọng  à người tr c tiếp nu i 02 chung  à Đào 

Đ nh T, sinh ngày 06/02/2006 và Đào Đ nh Q, sinh ngày 28/8/2004, kh ng y u cầu 

ông Q cấp dưỡng nu i con chung  

 - V  tài sản chung và th c hi n nghĩa v  chung v  tài sản: Bà P kh ng y u cầu 

Tòa án giải quyết  

 ạ  bản tự k   , qu  trìn  làm v ệ  và tạ  p   n t    ôm n y bị đơn ông Đào 

Mạn  Q trình bày: 

V  quan h  h n nhân: V  thời gian kết h n và v  con chung gi a  ng và bà L  

Thị P như bà P tr nh bày  à  úng s  thật  Cuộc s ng vợ chồng thời gian  ầu có h nh 

phúc nhưng kh ng  ược bao  âu th  phát sinh nhi u mâu thuẫn do bất  ồng quan  i m 

s ng, có tiếp t c s ng chung cũng kh ng th  mang   i h nh phúc cho nhau  Nay ông Q 

nhận thấy kh ng còn t nh cảm với bà P n n  ồng ý với y u cầu của bà P  à y u cầu tòa 

án tuy n b   ng bà kh ng phải  à vợ chồng   

V  con: Ông Q và bà L  Thị P có 04 con chung  à: Đào Linh V, sinh ngày 

20/01/1997, Đào Thị Bích P, sinh ngày 28/01/1999, Đào Đ nh T, sinh ngày 

06/02/2006 và Đào Đ nh Q, sinh ngày 28/8/2004  V  Đào Linh V và Đào Thị Bích P 

 ã  ủ tuổi trư ng thành n n kh ng y u cầu Tòa án giải quyết  Ông  ồng ý với nguy n 

vọng của bà P    bà P là người tr c tiếp nu i 02 chung  à Đào Đ nh T và Đào Đ nh Q. 

Ông Q kh ng cấp dưỡng nu i con chung  

V  tài sản chung và th c hi n nghĩa v  chung v  tài sản: Ông Q  ồng ý với 

quan  i m của bà L  Thị P  à kh ng y u cầu Tòa án giải quyết   

*T i phi n tòa Đ i di n Vi n ki m sát có quan  i m:  

V  án  ược th   ý và tiến hành giải quyết theo  úng tr nh t  theo quy  ịnh của 

Bộ  uật t  t ng dân s   Nguy n   n và bị   n có h n nhân th c tế nhưng kh ng có 

 ăng ký kết h n n n    nghị Hội  ồng   t    căn cứ: Khoản 1 Đi u 28, Đi m a Khoản 

1 Đi u 35, Khoản 3 Đi u 144, Khoản 4 Đi u 147 Bộ  uật t  t ng dân s  và áp d ng: 

Khoản 1 Đi u 14, Khoản 2 Đi u 53; Đi u 58, 81, 82, 83 và Đi u 84 Luật H n nhân và 

gia   nh; Đi m a Khoản 5 Đi u 27 Nghị quyết 326/2016/QH13 của Ủy ban Thường v  

Qu c hội v  án phí,    phí Tòa án: 
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 - V  h n nhân: Tuy n b  kh ng c ng nhận  à vợ chồng gi a các  ư ng s  bà 

L  Thị P và  ng Đào M nh Q. 

- V  con chung: Bà L  Thị P, bị   n  ng Đào M nh Q  có 04 con chung  à: Đào 

Linh V, sinh ngày 20/01/1997, Đào Thị Bích P, sinh ngày 28/01/1999, Đào Đ nh T, 

sinh ngày 06/02/2006 và Đào Đ nh Q, sinh ngày 28/8/2004. V  Đào Linh V và Đào 

Thị Bích P  ã  ủ tuổi trư ng thành n n Tòa án không xem xét giải quyết  Bà L  Thị P 

có nguy n vọng  ược tr c tiếp tr ng nom, chăm sóc, giáo d c và nu i dưỡng 02 con 

chung  à Đào Đ nh T và Đào Đ nh Q và ông Q cũng  ồng ý với nguy n vọng của bà 

L  Thị P n n    nghị Hội  ồng   t    chấp nhận  

- V  cấp dưỡng nu i con: Bà L  Thị P kh ng y u cầu  ng Đào M nh Q cấp 

dưỡng nu i con chung, n n  ng Đào M nh Q kh ng phải cấp dưỡng nu i con chung   

- V  tài sản chung và th c hi n các nghĩa v  chung v  tài sản: Các  ư ng s  

kh ng y u cầu giải quyết n n Hội  ồng   t    kh ng  em   t  

- V  án phí: Bà L  Thị P phải chịu án phí H n nhân và gia   nh s  th m     

  Ậ  ĐỊ        OÀ   : 

Sau khi nghi n cứu các tài  i u, chứng cứ có trong hồ s  v  án  ược th m tra t i 

phiên tòa, Hội  ồng   t      t thấy: 

[1] V  thủ t c t  t ng: Bà L  Thị P và  ng Đào M nh Q t  nguy n y u thư ng 

nhau, qua thời gian t m hi u và  ược s   ồng ý của hai b n gia   nh, ông bà  ã tổ chức 

 ám cưới theo phong t c tập quán và v  chung s ng với nhau như vợ chồng từ 

15/8/1992 nhưng kh ng  ăng ký kết h n theo quy  ịnh pháp  uật  Do mâu thuẫn n n 

chị P kh i ki n y u cầu kh ng c ng nhận  à vợ chồng với ông Q và Tòa án th   ý giải 

quyết  à phù hợp với khoản 1, Đi u 28; Đi m a, khoản 1, Đi u 35 Bộ  uật t  t ng dân 

s ; khoản 1, Đi u 14, khoản 2, Đi u 53 Luật H n nhân gia   nh  

[2] V  nội dung:   

- V  h n nhân: Bà L  Thị P và  ng Đào M nh Q t  nguy n y u thư ng nhau, 

qua thời gian t m hi u và  ược s   ồng ý của hai b n gia   nh, ông bà  ã tổ chức  ám 

cưới theo phong t c tập quán và v  chung s ng với nhau như vợ chồng từ 15/8/1992 

t i thôn B H, xã C R, huy n I P, t nh G L, nhưng kh ng  ăng ký kết h n theo quy  ịnh 

pháp  uật. Ông bà chung s ng với nhau như vợ chồng  à hoàn toàn t  nguy n. Trong 

quá tr nh chung s ng, Thời gian  ầu chung s ng h nh phúc, nhưng  ược vài năm sau 

ông Q thường  uy n u ng rượu,  a mắng vợ con và kh ng  o  àm ăn chăm sóc gia 

  nh  Vợ chồng  ã c  gắng hòa giải bỏ qua cho nhau    cùng chung s ng nhưng mâu 

thuẫn ngày càng trầm trọng  Trong quá tr nh giải quyết v  án và t i phi n tòa h m nay 

bà P và ông Q   u  ác  ịnh m c  ích h n nhân kh ng   t  ược, cuộc s ng chung 

kh ng th  k o dài và có y u cầu kh ng c ng nhận  à vợ chồng  X t quan h  h n nhân 

gi a bà L  Thị P và  ng Đào M nh Q  à kh ng hợp pháp  Do  ó, cần áp d ng khoản 1 
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Đi u 14, khoản 2 Đi u 53 Luật H n nhân và gia   nh chấp nhận y u cầu kh i ki n của 

bà L  Thị P  Tuy n b  kh ng c ng nhận bà L  Thị P và  ng Đào M nh Q  à vợ chồng   

-V  nu i con: Bà L  Thị P và  ng Đào M nh Q có 04 con chung  à: Đào Linh 

V, sinh ngày 20/01/1997, Đào Thị Bích P, sinh ngày 28/01/1999, Đào Đ nh T, sinh 

ngày 06/02/2006 và Đào Đ nh Q, sinh ngày 28/8/2004  V  Đào Linh V và Đào Thị 

Bích P  ã  ủ tuổi trư ng thành n n kh ng y u cầu Tòa án giải quyết  Bà P có nguy n 

vọng  ược nu i 02 con chung là Đào Đ nh T, sinh ngày 06/02/2006 và Đào Đ nh Q, 

sinh ngày 28/8/2004, kh ng y u cầu ông Q phải cấp dưỡng nu i con chung  Trong quá 

tr nh giải quyết v  án và t i phi n tòa h m nay  ng Q cũng  ồng ý với nguy n vọng 

của bà P. X t thấy  vi c bà P và ông Q thỏa thuận với nhau v  vi c giao 02 con chung 

là Đào Đ nh T, sinh ngày 06/02/2006 và Đào Đ nh Q, sinh ngày 28/8/2004 cho bà P 

 ược tr c tiếp tr ng nom, chăm sóc, giáo d c và nu i dưỡng  à phù hợp với nguy n 

vọng của 02 cháu T, Q và phù hợp với các Đi u 58, 81, 82, 83 và Đi u 84 của Luật 

h n nhân và gia   nh n n Hội  ồng   t    ghi nhận  à phù hợp.  

- V  cấp dưỡng nu i con: Trong quá tr nh giải quyết v  án và t i phi n tòa, các 

 ư ng s  kh ng y u cầu cấp dưỡng nu i con chung  Do  ó, Hội  ồng   t    kh ng    

cập  ến  

- V  tài sản chung và th c hi n các nghĩa v  chung v  tài sản: Các  ư ng s  

kh ng y u cầu giải quyết n n Hội  ồng   t    kh ng  em   t  

[2] V  án phí:  

Căn cứ khoản 4 Đi u 147 của Bộ  uật T  t ng Dân s  và khoản 5 Đi u 27 Nghị 

quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Qu c hội quy 

 ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và    phí Tòa án: Bà P 

phải nộp 300 000  ồng án phí Hôn nhân và gia   nh s  th m    

Vì     l  tr n,  

      ĐỊ  : 

Căn cứ: các Đi u 14, Đi u 15, Đi u 53, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83 và Đi u 84 

của Luật H n nhân gia   nh; Khoản 7 Đi u 28, Khoản 1 Đi u 39, Đi u 147, Đi u 177, 

Đi u 271, Đi u 273 của Bộ  uật T  t ng dân s ; Đi m a khoản 5 Đi u 27 của Nghị 

quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Qu c hội quy 

 ịnh v  mức thu, miễn, giảm, nộp, quản  ý và s  d ng án phí,    phí Toà án  

- Căn cứ: các khoản 1 Đi u 28;  i m a khoản 1 Đi u 35; khoản 3 Đi u 144; 

khoản 4 Đi u 147 Bộ  uật t  t ng dân s    

- Áp d ng: khoản 1 Đi u 9; khoản 1 Đi u 14; các Đi u 51, 53, 58, 81, 82, 83 và 

Đi u 84 của Luật H n nhân và Gia   nh. 

Tuyên x :  

1. V  h n nhân: Chấp nhận y u cầu kh i ki n của bà L  Thị P v  vi c y u cầu 

kh ng c ng nhận  à vợ chồng với  ng Đào M nh Q. Tuy n b  bà L  Thị P và  ng Đào 

M nh Q kh ng phải  à vợ chồng.  
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2. V  con chung: Giao 02 con Đào Đ nh T, sinh ngày 06/02/2006 và Đào Đ nh 

Q, sinh ngày 28/8/2004 cho bà L  Thị P tr c tiếp tr ng nom, chăm sóc, giáo d c, nu i 

dưỡng k  từ ngày bản án có hi u   c pháp  uật cho  ến khi con thành ni n hoặc  ã 

thành ni n bị tàn tật, mất năng   c hành vi dân s , kh ng có khả năng  ao  ộng và 

kh ng có tài sản    t  nu i m nh  Ông Đào M nh Q kh ng phải cấp dưỡng nu i con  

Ông Đào M nh Q  ược quy n thăm nom con, kh ng ai  ược cản tr   

V   ợi ích của con, theo y u cầu của cha mẹ hoặc cá nhân, tổ chức th  Tòa án có 

th  quyết  ịnh thay  ổi người tr c tiếp nu i con  Nếu ông Q   m d ng vi c thăm nom 

   cản tr  hoặc gây ảnh hư ng  ấu  ến vi c tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo 

d c con th  người tr c tiếp nu i con có quy n y u cầu Tòa án h n chế quy n thăm 

nom con của người người kh ng tr c tiếp nu i con   

Bà L  Thị P cùng các thành vi n gia   nh kh ng  ược cản tr  người kh ng tr c 

tiếp nu i con trong vi c thăm nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo d c con  

3. V  tài sản chung và th c hi n các nghĩa v  chung v  tài sản: các  ư ng s  

kh ng y u cầu do  ó Tòa án kh ng  em   t  

  rong trường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật t    àn  

 n   n sự, ngườ  đượ  t    àn   n   n sự, ngườ  p ả  t    àn   n   n sự  ó Q t oả 

t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n  oặ  bị  ưỡng 

  ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7, và 9 Luật t    àn   n   n sự; t ờ  

  ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 Luật t    àn   n   n sự. 

4. V  án phí: Bà L  Thị P phải chịu 300 000  ồng (Ba trăm ng ìn đồng) án phí 

dân s  s  th m,  ược khấu trừ vào 300 000  ồng (B  trăm ng ìn đồng) ti n t m ứng án 

phí mà bà P  ã nộp t i Chi c c thi hành án dân s  huy n I P, t nh G L theo bi n  ai s  

0000286 ngày 28 tháng 4 năm 2020  Bà P  ã nộp  ủ  

          5. V  quy n kháng cáo:  Các  ư ng s  có quy n kháng cáo bản án trong thời h n 

15 ngày k  từ ngày tuy n án (ngày 04/9/2020)    y u cầu Tòa án nhân dân t nh G L xét 

   phúc th m  

   N     ậ                                                       TM.     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- TAND tinh G L;                                                                hẩm phán –  hủ tọa phiên tòa 
- VKSND h. I P;                                                                                             (Đã ký) 

- Chi c c THADS h  I P; 

- Các  ư ng s  ;                                                    
- Lưu hồ s /VP.  

 

 

                                                                Bùi  iết  inh  uân 


